
1 2 3 4 5 6 TBC CN HT <5 HP <5

1 Đinh Quang Huy 10/9/94 4 0 0 6 1 6 3.41 11 4

2 Kiều Hải Nam 20/09/1997 4 1 4 6 0 5 3.71 11 4

3 Lê Thanh Quang 14/07/1997 2 4 4 8 7 6 4.82 9 3

4 Phạm Quang Trường 20/11/1996 2 5 4 4 3 4 3.41 15 5

STT TC

1 5

2 2

3 2

4 3

5 2

6 3

Ghi chú: Sinh viên phải đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5

KHÓA: 42                                  LỚP: 42CNTT                        HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016

Tổng số: 04 sinh viên
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Ghi chúSTT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1
 Học kỳ 1

2015 - 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Nhật Thanh Nguyễn Thị Tuyết Nhung

TÊN HỌC PHẦN HỌC KỲ 1

NNLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC

Anh CB1

Toán cao cấp 1

Tin học đại cương

Toán rời rạc

Cơ sở kỹ thuật lập trình

UỶ VIÊN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
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NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Nhung




